
 

 

                  ỦY BAN NHÂN DÂN                                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

             PHƯỜNG TRUNG LƯƠNG                                                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  Số:         /TB- UBND                                                                                Trung Lươmg, ngày       tháng 6  năm 2023 
 

THÔNG BÁO 

Công khai một số văn bản pháp luật có hiệu lực thi hành từ tháng 6/2023 

 
[ơ 

TT Trích yếu, cơ quan ban hành 
Ngày ban 

hành 

Ngày có 

hiệu lực 

NGHỊ ĐỊNH 

1 Nghị định 18/2023/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 40/2018/NĐ-

CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp 
28/04/2023 20/06/2023 

QUYẾT ĐỊNH 

2 

Quyết định 791/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi Quyết định 40/QĐ-

BTTTT ngày 14/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố thủ tục 

hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Viễn thông và Internet thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Bộ Thông tin và Truyền thông 

10/05/2023 01/06/2023 

3 
Quyết định 8/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Mạng truyền số liệu chuyên dùng phục 

vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước 
05/04/2023 01/06/2023 

4 
Quyết định 10/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Khí tượng Thủy văn trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường 
24/04/2023 15/06/2023 

5 
Quyết định 356/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành Cấu trúc mã định danh và định dạng dữ 

liệu gói tin phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức 

trong các cơ quan Nhà nước 

17/05/2023 30/06/2023 



 

 

THÔNG TƯ 

6 
Thông tư 07/2023/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn quy trình, phương pháp giám sát dịch 

tễ học HIV/AIDS và giám sát các bệnh lây truyền qua đường tình dục 
04/04/2023 01/06/2023 

7 
Thông tư 02/2023/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chế độ báo cáo 

định kỳ thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông 
21/03/2023 01/06/2023 

8 

Thông tư 22/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính bãi bỏ Thông tư 42/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 

hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước cho hoạt động sáng tạo tác phẩm, 

công trình văn học nghệ thuật, báo chí ở trung ương và các hội văn học nghệ thuật địa phương, hỗ trợ 

tác phẩm báo chí chất lượng cao ở các hội nhà báo địa phương giai đoạn 2016 - 2020 

14/04/2023 01/06/2023 

9 

Thông tư 02/2023/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung Điều 

1 của Thông tư 09/2022/TT-BLĐTBXH ngày 25/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh 

và Xã hội hướng dẫn một số nội dung thực hiện đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo 

và hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thuộc Chương trình mục tiêu 

quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 

12/04/2023 01/06/2023 

10 
Thông tư 20/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí duy trì sử dụng tên miền và địa chỉ Internet, lệ phí đăng ký sử dụng tên miền quốc gia 

“.vn” và lệ phí đăng ký sử dụng địa chỉ Internet (IP) 

13/04/2023 01/06/2023 

11 
Thông tư 21/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực 

hiện Chương trình Phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025 
14/04/2023 01/06/2023 

12 
Thông tư 05/2022/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành QCVN 03:2022/BXD Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về Phân cấp công trình phục vụ thiết kế xây dựng 
30/11/2022 01/06/2023 

13 

Thông tư 17/2022/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện 

quản lý rủi ro về môi trường trong hoạt động cấp tín dụng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài 

23/12/2022 01/06/2023 



 

 

14 
Thông tư 34/2022/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về Chương trình đào tạo, huấn 

luyện an ninh hàng không Việt Nam 
22/12/2022 01/06/2023 

15 
Thông tư 09/2023/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định việc tổ chức đào 

tạo, bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số 
18/04/2023 03/06/2023 

16 
Thông tư 14/2023/TT-BCA của Bộ Công an hướng dẫn quy trình công nhận và thực hiện chế độ 

ưu đãi đối với người có công với cách mạng thuộc trách nhiệm của Bộ Công an 
20/04/2023 05/06/2023 

17 

Thông tư 01/2023/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Danh mục máy móc, thiết 

bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong 

nước đã sản xuất được 

14/04/2023 09/06/2023 

18 
Thông tư 10/2023/TT-BCT của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

21/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục 

cấp giấy phép hoạt động điện lực 

21/04/2023 09/06/2023 

19 
Thông tư 23/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao 

tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp 

quản lý không tính thành phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp 

25/04/2023 10/06/2023 

20 

Thông tư 3/2023/TT-BNV của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định của Nghị định 101/2017/NĐ-

CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và Nghị 

định 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

101/2017/NĐ-CP của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 

30/04/2023 15/06/2023 

21 

Thông tư 03/2023/TT-BXD của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung Điều 3 Thông tư 09/2021/TT-BXD 

ngày 16/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 

100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và Nghị 

định 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội 

28/04/2023 15/06/2023 



 

 

22 

Thông tư 09/2023/TT-BCT của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

16/2014/TT-BCT ngày 29/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán 

điện và Thông tư 25/2018/TT-BCT ngày 12/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư 16/2014/TT-BCT 

21/04/2023 15/06/2023 

23 

Thông tư 05/2023/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư liên quan đến lĩnh vực vận tải đường bộ, dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, phương tiện và 

người lái 

27/04/2023 15/06/2023 

24 

Thông tư 01/2023/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Định mức kinh tế - kỹ 

thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước về thẩm định cấp Giấy chứng nhận hoạt 

động ứng dụng công nghệ cao, doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công 

nghệ cao, doanh nghiệp công nghệ cao, hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ cao, cơ sở 

ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao 

24/04/2023 15/06/2023 

25 
Thông tư 22/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về quan trắc thủy văn 
20/12/2022 20/06/2023 

26 
Thông tư 5/2023/TT-BNV của Bộ Nội vụ hướng dẫn mẫu hợp đồng dịch vụ và mẫu hợp đồng lao 

động đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập 
03/05/2023 20/06/2023 

27 
Thông tư 09/2023/TT-BYT của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 14/2013/TT-BYT 

ngày 06/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế Hướng dẫn khám sức khỏe 
05/05/2023 20/06/2023 

28 
Thông tư 02/2023/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn một số nội dung chuyên 

môn phục vụ công tác xây dựng dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng 

ngân sách Nhà nước 

05/05/202 23/06/2023 

29 
Thông tư 11/2023/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 

thuốc lá nguyên liệu năm 2023 
08/05/2023 23/06/2023 

30 

Thông tư 04/2023/TT-BNV của Bộ Nội vụ bãi bỏ Thông tư 03/2008/TT-BNV ngày 03/6/2008 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện xét nâng ngạch không qua thi đối với cán bộ, công chức 

viên chức đã có thông báo nghỉ hưu 

03/05/2023 25/06/2023 



 

 

31 
Thông tư 04/2023/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

các Thông tư quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia 
15/05/2023 30/06/2023 

32 
Thông tư 28/2022/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi sử dụng cho cây trồng 
30/12/2022 30/06/2023 

 

Nơi nhận:                                                                                                                                                 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

- Thường trực Đảng ủy;                                                                                                                                                      KT. CHỦ TỊCH 

- Thường trực HĐND;                                                                                                                                                         PHÓ CHỦ TỊCH 

- UBND; UBMTTQ; 

- Công chức, cán bộ bán chuyên trách;  
- VP  để niêm yết; 

- Lưu VT. 

 

                                                                                                                                         Nguyễn Thị Hạnh 
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